
STT
Số báo 

danh
Họ tên Khối Lớp Trường Huyện Tỉnh Mã thi Giờ vào thi Điểm

Thời 

gian
1 10772465 Nguyễn Khánh Linh Khối 3 3A1 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310267 2023-02-13 09:22:53 265 1179

2 10664952 Lê Phương Nam Khối 3 3A4 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310267 2023-02-13 09:23:52 260 1122

3 10568100 Hà Ngọc Ánh Khối 3 3A1 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310267 2023-02-13 09:23:52 240 1494

4 10822069 Bùi Tuệ Anh Khối 3 3A4 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310271 2023-02-13 14:11:53 235 1039

5 12818401 Đặng Ngọc Mai Khối 3 3A2 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310267 2023-02-13 09:24:04 235 1706
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